
SỞ Y TẾ THÀNH PHỐ ĐỒNG NAI
TRUNG TÂM

KIỂM SOÁT BỆNH TẬT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: Đồng Nai, ngày       tháng      năm 

KẾ HOẠCH
Phun hóa chất diện rộng phòng chống dịch bệnh Sốt xuất huyết

tại ấp Thuận Hải, ấp Thuận Hòa, ấp Làng 3 xã Thuận Lợi

Căn cứ Quyết định số 3711/QĐ-BYT ngày 19/9/2014 của Bộ Y tế về việc ban 
hành “Hướng dẫn giám sát phòng chống bệnh Sốt xuất huyết Dengue”;

Căn cứ Quyết định số 277/QĐ-SYT ngày 25/02/2026 của Sở Y tế về việc phê 
duyệt kế hoạch hoạt động năm 2026 của Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Đồng Nai;

Căn cứ Công văn số 2193/UBND-VX ngày 31/10/2026 của Ủy ban nhân dân xã 
Thuận Lợi về việc đề nghị hỗ trợ phun hóa chất diện rộng phòng, chống bệnh Sốt xuất 
huyết trên địa bàn xã Thuận Lợi;

Căn cứ Thông báo 443/TB-UBND ngày 31 tháng 10 năm 2026 về thông báo kết 
luận của Phó Chủ tịch UBND xã Nguyễn Phong Dản, Phó trưởng Ban Thường trực Ban 
chỉ đạo tại các cuộc họp Ban chỉ đạo Chăm sóc sức khỏe nhân dân ngày 30/10/2026.

Tính đến ngày 30/10/2026, xã Thuận Lợi ghi nhận 201 ca mắc Sốt xuất huyết 
Dengue (tăng 133 ca (179.7%) so với cùng kỳ năm 2025 (74 ca), ghi nhận 78 ổ dịch. 
Số ca mắc tăng từ tuần 35, trung bình từ 7-17 ca/tuần. Các ca bệnh ghi nhận mắc đều 
tại 5/5 thôn/ấp; những tuần gần đây ca bệnh tập trung tại các thôn/ấp Làng 3, Thuận 
Hòa, Thuận Hải, đặc biệt đã có 02 trường hợp tử vong liên tiếp trên địa bàn; các chỉ số 
véc tơ truyền bệnh đều vượt ngưỡng cảnh báo; Số ca mắc tại xã đã vượt đường cong 
chuẩn cảnh báo dịch (TB+2SD). Mặc dù đã triển khai xử lý ổ dịch, triển khai diệt lăng 
quăng số ca mắc mới vẫn tiếp tục gia tăng, nguy cơ dịch lan rộng rất cao.

Để nhanh chóng khống chế dịch, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật thành phố Đồng 
Nai phối hợp cùng Ủy ban nhân dân xã Thuận Lợi, Trung tâm Y tế khu vực Phú Riềng 
và các đơn vị liên quan triển khai kế hoạch phun hóa chất diệt muỗi diện rộng tại xã 
Thuận Lợi, cụ thể như sau:

I. MỤC TIÊU
1. Mục tiêu chung 
Triển khai dập dịch, không để dịch Sốt xuất huyết bùng phát và lan rộng tại ấp 

Thuận Hải, ấp Thuận Hòa, ấp Làng 3 xã Thuận Lợi, thành phố Đồng Nai.
2. Mục tiêu cụ thể
Trên 95% hộ gia đình tại các khu vục thuộc các thôn, ấp triển khai được diệt lăng 
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quăng và phun hóa chất diệt muỗi; 100% các hộ gia đình được thông báo trước thời 
điểm phun hoá chất và tự nguyện phối hợp với các tổ phun hoá chất để phun tại hộ gia đình;

Chỉ số mật độ muỗi sau 2 lần phun hóa chất giảm > 90%.
II. GIẢI PHÁP THỰC HIỆN
1. Diệt lăng quăng
Trung tâm Y tế khu vực chủ động giám sát quá trình tổ chức diệt lăng quăng trên 

địa bàn triển khai, kiểm tra giám sát quá trình thực hiện;
Trạm Y tế tham mưu Ủy ban nhân dân xã triển khai diệt lăng quăng trên địa bàn 

trước khi phun, huy động các lực lượng tại chỗ (dân quân, thanh niên, Chữ thập đỏ, 
Trưởng ban điều hành các thôn, ấp, tổ trưởng tổ dân cư, …), phân công nhân lực thực 
hiện diệt sạch lăng quăng tại các hộ gia đình.

2. Phun hóa chất
Phun hóa chất diệt muỗi trưởng thành bằng máy phun lớn đặt trên xe ô tô trên địa 

bàn các điểm triển khai, phun 500 ml dung dịch đã pha cho 1 ha, pha hóa chất với nước 
theo tỷ lệ 1:10;

Phun hóa chất diệt muỗi tại các hộ gia đình bằng máy phun đeo vai Stihl 420, Stihl 
430, phun không gian dưới dạng khí dung (ULV) bằng đầu phun 0.65 và 0.8, phun trong 
nhà, mỗi nhà tối thiểu từ 40 giây do Trung tâm Y tế khu vực và Trạm Y tế thực hiện;

Địa điểm và thời gian phun hóa chất: (đính kèm Phụ lục I);
Lịch phun hóa chất có thể thay đổi theo tình hình thời tiết, thời gian phun hóa chất: 

buổi sáng: 5h - 9h, buổi chiều từ 17h - 21h;
Hóa chất sử dụng: HAN PEC 50EC (đính kèm Phụ lục III).
Chỉ bắt đầu phun khi đã diệt lăng quăng đảm bảo chỉ số Breteau (BI) ≤ 20.
3. Giám sát muỗi và lăng quăng
Trung tâm Y tế khu vực Phú Riềng phối hợp cùng Trung tâm Kiểm soát bệnh tật 

tổ chức giám sát nhanh tại 30 hộ gia đình/điểm phun hóa chất, cụ thể:
Lần 1: Trước phun hoá chất, nếu chỉ số BI ≤ 20 thì tiến hành phun theo lịch, trường 

hợp chỉ số BI > 20 thì phải tiến hành diệt lăng quăng sau đó mới tiến hành phun.
Lần 2: Sau phun hóa chất 1 - 2 ngày.
Lần 3: Sau khi phun hóa chất lần 2 từ 1 - 2 ngày.
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III. KINH PHÍ DỰ KIẾN
Sử dụng từ nguồn kinh phí phòng chống Sốt xuất huyết - Zika năm 2026 (theo Phụ 

lục IV, Kế hoạch số 15/KH-KSBT ngày 27 tháng 01 năm 2026 của Trung tâm Kiểm 
soát bệnh tật về kế hoạch hoạt động của Trung tâm Kiểm soát bệnh tật năm 2026; Quyết 
định số 791/QĐ-KSBT ngày 01/10/2026 của Trung tâm Kiểm soát bệnh tật về việc 
chấp thuận điều chỉnh nội dung kinh phí hoạt động chương trình phòng chống Sốt xuất 
huyết, zika năm 2026).

Tổng kinh phí dự kiến: 23.680.000 đồng;  Bằng chữ: Hai mươi ba triệu, sáu 
trăm tám mươi ngàn đồng chẵn (đính kèm Phụ lục II).

IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN
1. Trung tâm Kiểm soát bệnh tật
Khoa Phòng chống bệnh truyền nhiễm: 
Triển khai kế hoạch hỗ trợ phun hóa chất, máy phun, bố trí 04 cán bộ thực hiện: 
Giám sát côn trùng: Phối hợp điều tra, giám sát các chỉ số véc tơ truyền bệnh trước 

và sau phun, đánh giá tình hình véc tơ và hiệu quả xử lý (nếu chỉ số BI ≤ 20 thì tiến 
hành phun theo lịch, trường hợp chỉ số BI > 20 không phun hóa chất);

 Hỗ trợ kỹ thuật phun: Trực tiếp vận hành máy phun cỡ lớn; hướng dẫn vận hành 
máy phun ULV đeo vai, giám sát quy trình và kỹ thuật phun hóa chất; 

Hướng dẫn sử dụng hóa chất: Hướng dẫn pha hóa chất đúng chủng loại, nồng độ, 
liều lượng; kiểm soát việc sử dụng hóa chất theo yêu cầu kỹ thuật;

 Giám sát an toàn và đánh giá kết quả: Giám sát việc sử dụng phương tiện bảo hộ, 
tuân thủ quy định an toàn hóa chất; phối hợp theo dõi, tổng hợp kết quả sau phun và đề 
xuất biện pháp xử lý tiếp theo.

Báo cáo kết quả phun hóa chất theo quy định.
Phòng Tổ chức Hành chính: Phối hợp với khoa Phòng chống bệnh truyền nhiễm, 

bố trí xe và lái xe, cấp công lệnh công tác theo kế hoạch đã phê duyệt;
Phòng Tài chính Kế toán: Phối hợp với các bộ phận liên quan, hướng dẫn thanh 

quyết toán theo quy định hiện hành;
Phòng Kế hoạch Nghiệp vụ: Phối hợp với khoa Phòng chống bệnh truyền nhiễm 

rà soát, xây dựng và triển khai thực hiện các nhiệm vụ liên quan kế hoạch;
Các Khoa, phòng liên quan: Khoa Dược - Vật tư y tế và các khoa phòng liên 

quan phối hợp thực hiện kế hoạch.
2. Trung tâm Y tế khu vực Phú Riềng
Phối hợp xây dựng kế hoạch phun hóa chất cho địa phương, chủ động triển khai, 

kiểm tra giám sát, kịp thời điều chỉnh các vấn đề phát sinh và thống kê báo cáo kết quả 
phun hóa chất;
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Phối hợp với hệ thống truyền thanh của địa phương tuyên truyền về tình hình 
dịch bệnh trên địa bàn;

Bố trí đủ nhân lực tham gia giám sát, hướng dẫn cho các đợt phun hóa chất, phân 
công nhiệm vụ cụ thể cho từng cán bộ; phối hợp Ủy ban nhân dân xã và Trạm Y tế bố 
trí nhân công phun hóa chất.

3. Kính đề nghị Ủy ban nhân dân xã Thuận Lợi
Phê duyệt và triển khai kế hoạch diệt lăng quăng trên địa bàn các thôn/ấp; chỉ đạo 

các ban ngành, đoàn thể cùng toàn thể nhân dân tại địa phương tham gia diệt lăng quăng, 
kiểm tra giám sát đảm bảo chỉ số BI ≤ 20 mới tiến hành phun hóa chất (trường hợp chỉ 
số BI > 20 không phun hóa chất);

Chủ trì thực hiện phun hóa chất tại địa phương; huy động lực lượng công an, dân 
quân giữ gìn an ninh trật tự, điều tiết giao thông tránh gây ùn tắc trong khu vực phun 
hóa chất;

Hỗ trợ kinh phí hoạt động, cán bộ chuyên môn, kỹ thuật, giám sát vào vùng dịch, 
nhân công, nhiên liệu máy phun ULV đeo vai;

Thông báo cho người dân lịch phun để phối hợp mở cửa nhà; bố trí xe truyền thanh 
thông báo trước khi đội phun đến; bố trí nhân sự theo dõi, giám sát các máy phun ULV 
đeo vai.

4. Trạm Y tế xã Thuận Lợi
Tham mưu Ủy ban nhân dân xã xây dựng kế hoạch diệt lăng quăng và tổ chức 

phun hóa chất diệt muỗi tại các thôn/ấp triển khai, giám sát trước phun đảm bảo chỉ số 
BI ≤ 20;

Bố trí nhân lực đeo máy phun và người địa phương thông thạo địa bàn dẫn đường 
đến từng hộ gia đình, mỗi đội máy phun ULV đeo vai cử 01 cán bộ y tế đi cùng hướng 
dẫn, giám sát;

Vẽ sơ đồ khu vực xử lý phun hóa chất riêng cho địa bàn, phân công địa bàn hoạt 
động cho các máy phun phù hợp, hiệu quả.

Trên đây là kế hoạch phun hóa chất diện rộng phòng chống bệnh Sốt xuất huyết 
tại xã Thuận Lợi của Trung tâm Kiểm soát bệnh tật thành phố Đồng Nai./.

Nơi nhận:
- Ban giám đốc (báo cáo);
- TTYT KV Phú Riềng;
- UBND xã Thuận Lợi;
- TYT xã Thuận Lợi;
- Các khoa, phòng: TCKT, TCHC,
 Dược-VTYT;
- Lưu VT, KHNV, PCBTN.
   (Bs. Nam).

KT. GIÁM ĐỐC
PHÓ GIÁM ĐỐC

Cao Văn Dũng
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Phụ lục I
THỜI GIAN, ĐỊA ĐIỂM TRIỂN KHAI PHUN HÓA CHẤT 

TẠI XÃ THUẬN LỢI
(Đính kèm Kế hoạch số:         /KH-KSBT ngày       tháng       năm 2026)

STT Điểm triển khai Xử lý lần 1 Xử lý lần 2 Ghi chú

1  Ấp Thuận Hải
(Ấp Bù Xăng, Thuận Hải cũ) 05/11/2026 12/11/2026 Sáng, chiều

2
Ấp Thuận Hòa
(Ấp Thuận Hòa 1,2, Thuận 
Bình cũ)

06/11/2026 13/11/2026 Sáng, chiều

3 Ấp Làng 3
(Ấp Thuận Phú 2, 3 cũ) 07/11/2026 14/11/2026 Sáng, chiều

Lưu ý: Lịch phun có thể thay đổi tùy tình hình thời tiết và thực tế tại địa phương.
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Phụ lục II
BẢNG PHÂN BỔ KINH PHÍ PHUN HÓA CHẤT XÃ THUẬN LỢI 

(Đính kèm Kế hoạch số:        /KH-KSBT ngày       tháng       năm 2026)

STT Nội dung Diễn giải
Thành tiền 

(đ)

Ghi chú

1 Tiền mua xăng chạy máy 
phun lớn 27.000đ/lít x  240 lít 6.480.000

2 Tiền nhiên liệu xe chở máy 
phun lớn

1.000.000/ chuyến 
x 4 chuyến 4.000.000

3 Tiền chi vào vùng dịch 04 người x 100.000đ 
x 3 ngày x 2 vòng 2.400.000

4 Tiền phụ cấp lưu trú qua 
đêm (chế độ công tác phí)

04 người x 200.000đ
 x 3 ngày x 2 vòng 4.800.000

5

Tiền thuê phòng nghỉ tại nơi 
đến công tác cho 04 nhân sự 
Khoa phòng chống bệnh 
truyền nhiễm và tài xế

05 người x 300.000đ 
x 2 đêm x 2 vòng 6.000.000

Chi theo 
thực tế

Tổng cộng 23.680.000

Bằng chữ: Hai mươi ba triệu, sáu trăm tám mươi ngàn đồng chẵn
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Phụ lục III

BẢNG PHÂN BỔ HÓA CHẤT, NHIÊN LIỆU PHUN HÓA CHẤT MÁY LỚN
(Đính kèm Kế hoạch số:     /KH-KSBT ngày     tháng     năm 2026)

STT Địa bàn
xử lý

Số hộ 
phun 
máy 
lớn

Diện 
tích 

phun

Xăng 
chạy 
máy 
lớn 
(lít)

Hóa 
chất 
máy 
lớn
(lít)

Máy 
phun 
lớn
(2 

lần)

Công 
giám 
sát

1
Ấp Thuận Hải
(Ấp Bù Xăng, 
Thuận Hải cũ)

787 120 80 11 2 8

2
Ấp Làng 3

(Ấp Thuận Phú 2, 3 
cũ)

880 150 80 14 2 8

3
Ấp Thuận Hòa

(Ấp Thuận Hòa 1,2, 
Thuận Bình cũ)

970 110 80 10 2 8

Tổng cộng 2.637 380 240 35 6 24
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